
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241025-

0015

Nguyễn Thị 

Tuyết Minh

075185019

430

Tổ 09, KP 

Phước Mỹ, 

Thị trấn 

Hiệp Phước, 

, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngoc 

Châu 5

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9642/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

2

H19.12-

241104-

0004

NGUYỄN 

THỊ KIM 

DUNG

066196013

319

1200, Lý 

Thái Tổ, tổ 

06, ấp Vĩnh 

Tuy, xã 

Long Tân, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm An 

9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9641/GP

P
18/11/2024 18/11/2024

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 62 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1414/QĐ-SYT ngày 18 tháng 11 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241104-

0024

Trần Thị 

Bích Liên

075171000

511

Đường 

Nguyễn Hữu 

Cảnh, ấp 

Xóm Hố, xã 

Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Nhơn 

Trạch

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9640/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

4

H19.12-

241106-

0032

Nguyễn Thị 

Thuận
272677462

500, Lý Thái 

Tổ, ấp Bến 

Cam, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Bảo Nam

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9639/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

241030-

0006

Lý Thị Yến 271083010

Số 339, Lý 

Thái Tổ, Ấp 

Long Hiệu, 

xã Long 

Tân, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lý 

Thị Yến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9638/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

6

H19.12-

241104-

0005

Lê Thùy 

Dung

075190022

802

Tổ 28, ấp 

Bến Sắn, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Anh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9637/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

241023-

0004

Nguyễn Thị 

Loan

051196003

458

Hùng 

Vương, tổ 

09, KP 

Phước Mỹ, 

thị trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Hạnh 

Phúc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9636/GP

P
18/11/2024 18/11/2027

8

H19.12-

241111-

0027

Nguyễn Thị 

Kim liên
272143308

Tầng trệt 

bệnh viện 

Thuận Mỹ 

ITO Đồng 

Nai - F99, 

đường Võ 

Thị Sáu, 

phường 

Thống Nhất, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty 

TNHH 

Dược Hy 

Vọng - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

Nhà 

thuốc 

Hoàn 

Mỹ 13

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh 

phẩm, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

7966//GP

P
18/11/2024 18/11/2024

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240926-

0002

Nguyễn Thị 

Hoài 

Phương

231179869

Ấp 1, xã 

Sông Ray, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Bình

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6416//GP

P
18/11/2024 18/11/2027

10

H19.12-

241011-

0011

Bùi Quốc 

Tuấn
271802456

3009, ấp 

Cầu Kê, xã 

Phú Hữu, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

PKĐK 

Tâm 

Bình An 

Phú Hữu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

6427//GP

P
18/11/2024 18/11/2027

11

H19.12-

241009-

0010

Vũ Thị 

Thuận
272539765

14A, tổ 7, 

KP Bình 

Dương, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Vũ 

Như 

Thuận

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6437//GP

P
18/11/2024 18/11/2027

5



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
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Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

12

000.00.1

2.H19-

230329-

0008

NGUYỄN 

THỊ BÉ

400870045

79

Tổ 8, ấp 5, 

xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc  

Khánh 

Vy 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường   

(Có bao gồm: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ ,đồng vị phóng 

xạ, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dang phối hợp có chứa tiền chất.)

7813/GP

P
18/11/24 21/04/26

Cấp 

lại 

điều 

chỉnh 

 hạn 

hiệu 

lực 

GCN

Tổng cộng: 12 cơ sở (07 cơ sở cấp mới, 04 cơ sở đánh giá duy trì, 01 cấp điều chỉnh)
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